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TÓM TẮT
Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên được xem là nhân tố quan trọng nhất để nâng cao chất lượng giảng dạy - đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi nhà trường triển khai  xây dựng mô hình nhà trường thông minh. Trên cơ sở phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên, bài viết đề xuất 05 giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên khoa Lý luận Chính trị đáp ứng yêu cầu mô hình nhà trường thông minh hiện nay ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.
Từ khóa: giải pháp, nâng cao chất lượng, giải pháp nâng cao chất lượng, đội ngũ giảng viên, khoa lý luận chính trị.
ABSTRACT
A number of solutions to improve the quality of lecturers in political theory to meet the requirements of building intelligent school model at Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City

Improving the quality of teaching staff is considered to be the most important factor in improving the quality of teaching - especially in the present stage when the school develops intelligent school model. Based on the analysis of the quality of the teaching staff, the paper proposes five basic solutions to improve the quality of faculty members in the Department of Political Theory to meet the requirements of the current school model. Ly Tu Trong College of Ho Chi Minh City.
Keywords: solution, improve the quality, Solutions to improve the quality, teaching staff, Political theories. 
1. Đặt vấn đề

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - một cuộc cách mạng có tốc độ phát triển nhanh chưa từng có trong lịch sử đã và đang tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong đó có giáo dục. Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã khiến cho việc giảng dạy ở khoa Lý luận Chính trị nói riêng, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh nói chung hiện nay đứng trước những thách thức mới. Để theo kịp xu hướng phát triển của thời đại cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng  đào tạo của xã hội, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng cho mình một chiến lược phát triển - xây dựng mô hình nhà trường thông minh. 
Trong chiến lược xây dựng mô hình nhà trường thông minh, có rất nhiều việc cần phải làm và phải được tiến hành đồng bộ, song nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên phải được xác định là một trong những chiến lược quan trọng hàng đầu. 
Thực tế cho thấy, trong những năm qua chất lượng đội ngũ giảng viên khoa Lý luận Chính trị trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng nâng cao nhưng trước yêu cầu mới vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Chính vì vậy, việc tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trở thành một trong những yêu cầu bức thiết nhất hiện nay của khoa Lý luận Chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu mô hình nhà trường thông minh mà nhà trường đang triển khai.
2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên khoa Lý luận Chính trị ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu mô hình nhà trường thông minh

2.1. Thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên khoa Lý luận Chính trị hiện nay ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh

Nhờ sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, đội ngũ giảng viên khoa Lý luận Chính trị trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước tiến đáng kể cả về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp lẫn số lượng, trình độ và năng lực chuyên môn. 
Về cơ bản đội ngũ giảng viên của khoa luôn có ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, tận tụy với nghề, cần cù chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo và quyết tâm tự bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu mới. 
Về trình độ, hầu hết giảng viên trong khoa đều có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn: giảng viên có trình độ thạc sỹ đạt 68,8%; giảng viên có trình độ đại học đạt 31,2% (những giảng viên này hiện nay đã học xong chương trình thạc sỹ, đang chờ cấp bằng), 100% giảng viên trong khoa đều đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Trình độ tin học và ngoại ngữ cũng ngày càng đã được nâng lên.
Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, trước đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đội ngũ giảng viên khoa Lý luận Chính trị hiện nay vẫn còn tồn tại một số bất cập, hạn chế.

Mặc dù đội ngũ giảng viên khoa Lý luận Chính trị hiện nay đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, nhưng số lượng giảng viên có trình độ chuyên môn cao - tiến sỹ chưa có, hiện mới có 01 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh. Cơ cấu về độ tuổi, về giới tính chưa thật sự cân đối và phù hợp: số giảng viên trẻ chiếm tỷ lệ cao (68,75%); giảng viên nữ chiếm số đông (75%). Cơ cấu về chuyên ngành đào tạo còn bất hợp lý; số giảng viên được bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về kinh điển Mác - Lênin còn ít; năng lực giảng dạy và kiến thức thực tiễn của một bộ phận giảng viên, nhất là giảng viên trẻ còn có những bất cập so với yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng giảng dạy trong thời kỳ mới.  Số giảng viên  đạt trình độ Trung cấp lý luận chính trị hiện nay mới đạt 50%, còn tới 50% giảng viên của khoa mới  đạt trình độ Sơ cấp Lý luận chính trị. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn học. 

Bên cạnh đó, phương pháp giảng dạy của một bộ phận không nhỏ giảng viên chậm được đổi mới, chủ yếu vẫn là thuyết trình theo kiểu thầy đọc – trò chép. Hoạt động nghiên cứu khoa học còn nhiều hạn chế, năng lực nghiên cứu khoa học của một bộ phận giảng viên còn nhiều bất cập. Số lượng bài viết của giảng viên được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo Khoa học hàng năm của trường rất ít, chất lượng bài viết không cao, không có tính thực tiễn và khả năng ứng dụng mà chỉ nhằm đối phó hoặc để chấm điểm bình xét thi đua, xét phong danh hiệu. Công trình nghiên cứu khoa học hàng năm của giảng viên gần như vắng bóng, số lượng bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế không có. Nghiên cứu khoa học là yếu tố nền tảng khoa học của kiến thức và trình độ của giảng viên nhưng chưa thực sự trở thành nhu cầu của giảng viên khoa Lý luận Chính trị.
Trình độ tin học của đội ngũ giảng viên trong khoa cũng còn nhiều hạn chế và không đồng đều. Cho đến nay 100% giảng viên khoa Lý luận Chính trị đều chưa đạt chuẩn trình độ tin học IC3. Vì chưa được đào tạo cơ bản về tin học nên khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của phần lớn giảng viên trong khoa chưa phát huy hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ở Khoa Lý luận Chính trị hiện nay chưa thực sự là đam mê thường xuyên của đội ngũ giảng viên. Phần lớn giảng viên chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trong các tiết Hội giảng hay Thi giáo viên dạy giỏi.

Cùng với hạn chế về trình độ tin học là hạn chế về năng lực ngoại ngữ. Hơn một nửa giảng viên chưa đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định. Đây là  một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng giảng viên của khoa gặp khó khăn khi tiếp cận với phương pháp giảng dạy tiên tiến và hoạt động nghiên cứu khoa học.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên nhưng nguyên nhân chính vẫn là xuất phát từ chính bản thân mỗi giảng viên.
Mặc dù cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay đang tác động mạnh mẽ đến giáo dục nhưng một bộ phận không nhỏ giảng viên của khoa vẫn đang tự hài lòng với chính mình dù kiến thức chuyên môn lẫn kinh nghiệm thực tế đều thiếu hụt. Chính vì vậy, trong quá trình dạy học, họ đáp ứng một cách đối phó, bị động, thiếu chất lượng với chuyên môn. 

Một bộ phận khác lại không xác định nghiệp dạy học là chính, không tâm huyết với nghề, với học trò. Họ chỉ coi công việc dạy học như nghề tay trái nên không thường xuyên quan tâm tới việc bồi dưỡng kiến thức cho mình. Chuyên môn đã được học tới đâu sử dụng tới đó cho. Thiếu sự tự giác chủ động trong việc đổi mới chuyên môn lâu dần khiến hình thành trong họ sức ỳ, sự bằng lòng chính mình dù nhà trường, ngành giáo dục hay gia đình, xã hội đang đòi hỏi chất lượng chuyên môn ngày càng tốt hơn để đáp ứng với những yêu cầu mới..

Tóm lại, những kết quả đạt được, cũng như các hạn chế, yếu kém nêu trên đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giảng dạy các môn Lý luận Chính trị trong thời gian qua. Vì vậy, để nâng cao chất lượng giảng dạy đáp ứng yêu cầu mô hình nhà trường thông minh mà nhà trường đang triển khai khoa Lý luận Chính trị cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ giảng viên qua chất lượng hoạt động giảng dạy và chất lượng nghiên cứu khoa học.
2.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên khoa Lý luận Chính trị đáp ứng yêu cầu của mô hình nhà trường thông minh ở trường Cao đẳng Lý Trọng thành phố Hồ Chí Minh 

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên được xem là giải pháp đột phá trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn học đáp ứng mô hình nhà trường thông minh hiện nay ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh. Để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên khoa Lý luận Chính trị theo tôi cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
2.2.1. Nâng cao năng lực nhận thức của đội ngũ giảng viên về sự cần thiết phải nâng cáo chất lượng đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu mô hình nhà trường thông minh trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0
Muốn nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên điều cần thiết là phải làm cho đội ngũ giảng viên nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập nâng cao trình độ. Mỗi giảng viên khoa Lý luận Chính trị cần phải xác định việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn là yêu cầu tất yếu, là trách nhiệm, đạo đức đối với nghề nghiệp. Mặt khác phải xác định việc tự học tập, rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ là nhiệm vụ trong suốt cuộc đời nghề nghiệp của bản thân. Kiến thức của nhân loại luôn được bổ sung, làm mới nên nếu không bắt kịp với xu thế phát triển mạnh mẽ của tri thức và công nghệ nói chung và trong lĩnh vực giảng dạy nói riêng, giảng viên sẽ ngày càng bị lạc hậu, thậm chí bị đào thải.
2.2.2. Tiếp tục nâng cao  trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy đặc biệt là đối với đội ngũ giảng viên trẻ
Để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, mỗi giảng viên cần xác định những đặc điểm chuyên môn do mình phụ trách, biết lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với chuyên môn, với từng đơn vị kiến thức thuộc chuyên môn đó; nắm bắt được đặc tính, sở thích và khả năng thích ứng của học sinh – sinh viên với những phương pháp giảng dạy khác nhau; thường xuyên tiếp cận những xu thế của thời đại trong học tập và phát triển cũng như công nghệ học tập, giáo dục và đào tạo. Thường xuyên tìm tòi, mạnh dạn áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, chủ động, giúp học sinh - sinh viên tiếp cận, lĩnh hội tri thức cũng như khả năng ghi nhớ, vận dụng kiến thức trong thực tiễn. 
Mặt khác, để chuyển mạnh theo hướng từ giáo dục chủ yếu là truyền thụ kiến thức sang giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất và phát triển năng lực người học, đáp ứng nhu cầu xã hội, mỗi giảng viên cần phải thay đổi phương pháp giảng dạy : Từ cách dạy kiến thức là chủ yếu sang dạy kỹ năng, từ việc dạy cái mình có sang dạy cái người học cần; từ truyền thụ kiến thức một chiều sang gợi mở, định hướng phương pháp tiếp thu kiến thức, hướng tới phát triển năng lực, phẩm chất của người học. 
2.2.3. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ  giảng viên
Nghiên cứu khoa học được xem là một “mắt xích” quan trọng không thể thiếu được trong việc góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp giảng viên có điều kiện đào sâu hơn, nắm bắt chặt chẽ hơn kiến thức chuyên môn mà mình đang trực tiếp giảng dạy, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung kiến thức chưa chuẩn xác trong bài giảng của mình… Quá trình tham gia nghiên cứu khoa học cũng góp phần phát triển tư duy, năng lực sáng tạo, khả năng làm việc độc lập, trau dồi tri thức và các phương pháp nhận thức khoa học của giảng viên, từ đó hình thành ở người giảng viên những phẩm chất của nhà nghiên cứu.  
Để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, mỗi giảng viên đặc biệt là giảng viên trẻ của khoa Lý luận Chính trị cần phải tích cực nghiên cứu sách báo, tài liệu, tìm đọc các sản phẩm, công trình khoa học có giá trị … để không những mở rộng tầm hiểu biết, nâng cao trình độ nghiên cứu, mà còn nắm vững phương pháp, cách thức tổ chức nghiên cứu để từng bước hình thành những tố chất, bản lĩnh, kinh nghiệm, kỹ năng cần có của người nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Đồng thời, phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để hình thành niềm đam mê và ý chí vượt khó, dám nghĩ, dám làm, dám đối mặt với khó khăn thử thách, thậm chí là những thất bại trong quá trình nghiên cứu.
2.2.4. Nâng cao năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

Trường học thông minh là mô hình trường học hoạt động dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý, điều hành, tổ chức các hoạt động giáo dục. Ơ đó yêu cầu giảng viên phải sử dụng thành thạo bảng tương tác, thường xuyên áp dụng bài giảng e-learning trong dạy học, xây dựng kho học liệu mở, dạy học tích hợp…, nhằm hình thành cho học sinh – sinh viên kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm…Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu của mô hình trường học thông minh giảng viên khoa Lý luận Chính trị buộc phải cải tiến mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học. 
Để ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học đạt hiệu quả cao đòi hỏi mỗi giảng viên phải không ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học của mình, biết quản lý tài nguyên mạng như biết tra cứu thông tin phục vụ công tác nghiên cứu, nâng cao kiến thức chuyên môn và lấy tư liệu hỗ trợ soạn giảng; biết sử dụng các phần mềm hỗ trợ soạn giảng để tạo bài giảng điện tử như MS Powerpoint, Violet, iSpring Presenter và các phần mềm dựng phim, nhạc… từ đó triển khai các tiết học có ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng bài giảng điện tử. Ngoài ra, giảng viên còn phải biết sử dụng các phần mềm hỗ trợ làm đề thi/kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh – sinh viên như McMix, Quest, MS Excel…, biết sử dụng diễn đàn, email như một phương tiện để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với giáo viên các trường bạn trong cả nước.
Một số địa chỉ thông dụng giảng viên có thể truy cập tìm sách và giáo trình phục vụ giảng dạy như:

http://www.nlv.gov.vn (trang web của Thư viện Quốc gia, 

http://www.thuvien.net (mạng Thư viện Việt Nam), 

http://sahara.com (siêu thị sách trực tuyến lớn nhất Việt Nam);
http://www.docsach.dec.vn (thư viện trực tuyến để đọc và dowload hàng ngàn đầu sách miễn phí); 
http://worldebookfair.com (một trong những thư viện điện tử lớn nhất thế giới với trên 330.000 đầu sách, 100 ngôn ngữ)…
2.2.5. Nâng cao trình độ ngoại ngữ

Để tiếp cận những tri thức khoa học và công nghệ tiên tiến do sự phát triển của công nghệ 4.0 mang lại, giảng viên khoa Lý luận Chính trị không thể không thông thạo ngoại ngữ. Chỉ khi có đủ năng lực ngoại ngữ, giảng viên mới có thể tìm tòi, khai thác những tư liệu gốc bằng tiếng nước ngoài tốt hơn để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Thực tế chứng minh rằng hạn chế về năng lực ngoại ngữ chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hạn chế về năng lực nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ hiện đại vào giảng dạy hiên nay của đội ngũ giảng viên khoa Lý luận Chính trị. Vì thế trong những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giải pháp nâng cao trình độ ngoại ngữ giữ vai trò vô cùng quan trọng, là yêu cầu cấp thiết đối với đội ngũ giảng viên khoa Lý luận Chính trị hiện nay.
3. Kết luận 
Chiến lược xây dựng mô hình nhà trường thông minh của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh có thực hiện được hay không điều quan trọng và cốt lõi phụ thuộc vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong đó có đội ngũ giảng viên khoa Lý luận Chính trị. Để đáp ứng yêu cầu của mô hình nhà trường thông minh, khoa Lý luận Chính trị phải không ngừng nỗ lực để từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của mình, phải tiến hành vận dụng đồng bộ và hợp lý các giải pháp cơ bản như nâng cao năng lực nhận thức của giảng viên, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và nâng cao năng lực ngoại ngữ. 
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